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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

               

                Việt Yên, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

 

 

 KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2023            

 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/Q 13 ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH- UBND ngày03/3/2022 của tỉnh Bắc Giang về 

phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 6518/KH-

UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục cho 

đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. 

Căn cứ Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn 

huyện Việt Yên, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 

11/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động 

vật giai đoạn 2022-2030. 

Căn cứ vào đặc điểm dịch tễ của dịch bệnh và diễn biến tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn huyện. Để chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng như bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho con 

người, UBND huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

Xuân Hè năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, 

giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong chăn nuôi, hạn chế sự phát sinh các loại 

dịch bệnh gây nguy hiểm cho con người. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm phòng đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện được tiêm phòng tạo 

được miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi với các loại vắc xin tiêm, duy trì kháng 

thể bảo hộ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.   

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, an toàn trong tiêm phòng. 

- Các chủ hộ chăn nuôi phải nghiêm túc thực hiện tiêm phòng đối với bệnh 

bắt buộc theo quy định của Luật Thú y. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng 

Đối tượng tiêm phòng và các loại vắc xin sử dụng trong đợt tiêm phòng vụ 

Xuân Hè năm 2023 như sau:  
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* Đàn trâu, bò: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Tụ huyết trùng, vắc xin Viêm 

da nổi cục, tiêm phòng bổ sung khép kín cho những đối tượng trâu bò chưa được 

tiêm phòng trong đợt tiêm tập trung. 

* Đàn lợn: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, Phó 

thương hàn, Tai xanh, Lở mồm long móng… 

* Đàn chó mèo: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại 

* Đàn gia Cầm: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Cúm gia cầm; Các loại vắc xin 

khác như: Newcatstle, Lasota, Gumboro, Tụ huyết trùng, Dịch tả vịt, Viêm gan 

vịt…. tiêm theo diễn biến dịch bệnh từng khu vực, từng thời điểm. 

2. Cơ chế hỗ trợ các loại vắc xin, hóa chất sử dụng trong tiêm phòng 

2.1. Đối với vắc xin tiêm phòng có hỗ trợ của nhà nước 

* Vắc xin Dại: Thực hiện theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2022 

của chủ tịch UBND huyện và số lượng phân bổ theo Văn bản số 280/CNTY-KT 

ngày 29/12/2022 của Chi cục chăn nuôi và thú y Bắc Giang cụ thể như sau: 

- Đối tượng tiêm; Đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn huyện. 

- Chỉ tiêu được tỉnh giao: 7.000 liều đơn giá 13.990 đồng/liều 

- Định mức hỗ trợ: 

+ Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% tiền vắc xin, mức hỗ trợ là 6.995 đồng/liều; Hỗ 

trợ 50% kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường tại các điểm tiêm 

phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo và nơi có chó, mèo mắc Dại.  

+ Ngân sách huyện: Hỗ trợ 50% kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng 

môi trường tại các điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo và nơi có chó, 

mèo mắc Dại; Hỗ trợ 100% công tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo của 

huyện (mức hỗ trợ là 5.500 đồng/con); Các chi phí khác trong công tác phòng, 

chống bệnh Dại tại địa phương như công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám 

sát, hội nghị và các chi phí khác ngoài nguồn hỗ trợ của UBND tỉnh. 

+ Chủ hộ chăn nuôi đối ứng 50% kinh phí mua vắc xin là 6.995 đồng/ liều. 

* Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò: Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 

14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện và số lượng phân bổ theo Văn bản số 

280/CNTY-KT ngày 29/12/2022 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Bắc Giang cụ thể 

như sau: 

- Đối tượng tiêm; Đàn trâu, bò thuộc các hộ chăn nuôi từ 5 con/hộ trở xuống, 

đối với các hộ chăn nuôi trên 05 con trâu, bò tự bỏ kinh phí chủ động đăng ký với 

chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để mua vắc xin tiêm phòng.   

- Chỉ tiêu được tỉnh giao: 2.500 liều đơn giá 35.000 đồng/liều 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền vắc xin, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin, mức hỗ trợ là 17.500 đồng/liều; hỗ 

trợ hóa chất phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phục vụ công tác tiêm 

phòng và vệ sinh môi trường chăn nuôi… 

+ Ngân sách huyện hỗ trợ 50% tiền vắc xin, mức hỗ trợ là 17.500 đồng/liều. 

- Người chăn nuôi: Chi trả 100% kinh phí công tiêm phòng vắc xin VDNC.  
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 (Số lượng Vác xin và hóa chất được hỗ trợ theo biểu kèm theo) 

 * UBND xã, thị trấn: 

Theo điều kiện kinh phí của địa phương chủ động kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch động vật ngoài các chương trình hỗ trợ của tỉnh, huyện. 

* Các hộ chăn nuôi:   

Chủ động mua vắc xin ngoài chương trình nhà nước hỗ trợ để tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi. 

Chủ động mua hóa chất, vắc xin và các vật tư khác thực hiện công tác phòng, 

chống dịch động vật ngoài các chương trình hỗ trợ của nhà nước. 

III. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thời gian thực hiện 

- Từ ngày 25/02/2023-27/02/2023 UBND huyện triển khai Kế hoạch tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2023 đến UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan. 

- Từ ngày 28/02/2023-04/3/2023 UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi, triển khai đến các thôn, tổ dân phố. Thống kê đàn gia 

súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đăng ký các loại vắc xin tiêm phòng và danh 

sách thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm (có xác nhận của UBND các xã, thị trấn) về 

Trung tâm dịch vụ-  Kỹ thuật nông nghiệp huyện trước ngày 12/3/2023. 

- Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 15/4/2023 tiến hành tiêm phòng đồng loạt vắc 

xin Dại cho đàn chó, mèo.  

- Sau đợt tiêm phòng tập trung tiếp tục tiêm phòng bổ sung thường xuyên để 

đảm bảo số lượng đàn vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ theo quy định. 

2. Các bước tiến hành 

Đối với đàn chó, mèo: tổ chức điểm tiêm phòng tập trung tại nơi công cộng. 

Tại mỗi điểm tiêm cần bố trí đầy đủ bảo hộ, trang thiết bị như: Rọ mõm, thòng lọng 

để giữ chó, mèo khi tiêm phòng để đảm bao an toàn cho người tham gia tiêm phòng. 

Đối với đàn trâu, bò tổ chức tiêm phòng tại hộ gia đình để đảm bảo an toàn 

dịch bệnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn 

 - Căn cứ kế hoạch của huyện và tình hình thực tế ở cơ sở xây dựng và triển 

khai Kế hoạch của đơn vị mình, yêu cầu Kế hoạch cụ thể cho từng thôn xóm, cụm 

dân cư. Thống kê số hộ chăn nuôi thuộc diện tiêm phòng theo Kế hoạch. 

 - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân, nắm được 

mức độ nguy hiểm của các bệnh trong diện phải tiêm để người dân chủ động đăng 

ký tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. 

 - Phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện chuẩn bị đầy đủ 

nhân lực, các phương tiện dụng cụ, kỹ thuật phục vụ công tác tiêm phòng, đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Quản lý giám sát chặt chẽ sức 

khỏe đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm vắc xin. 
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  - Phân công cán bộ phụ trách tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện về Trung 

tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Phòng kinh tế huyện vào thứ 4 hàng tuần. 

  - Thực hiện thu, nộp tiền đối ứng của hộ dân ngoài phần ngân sách nhà nước 

hỗ trợ và hồ sơ tiêm phòng có hỗ trợ của nhà nước về Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp huyện trước ngày 25/5/2023. 

 - Đơn vị nào tiêm không đạt kế hoạch giao buộc phải tổ chức tiêm phòng lại, 

đồng thời Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng của 

đơn vị mình. 

2. Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp 

 - Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung trong kế 

hoạch này. Phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật kiểm tra, đôn đốc giám sát quy trình 

triển khai tiêm phòng trên địa bàn. 

- Tiếp nhận đăng ký và thu tiền đối ứng vắc xin tiêm phòng của các xã, thị 

trấn theo đúng quy định để thanh toán với tỉnh. 

 - Tiếp nhận, cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng vắc xin theo yêu cầu của các 

xã, thị trấn.  

 - Hướng dẫn làm hồ sơ chứng từ thanh quyết toán theo hướng dẫn của Chi cục 

chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ về UBND huyện (qua Phòng kinh tế) vào thứ 4 

hàng tuần về kết quả thực hiện Kế hoạch tiêm phòng khi kết thúc đợt tiêm phòng đại 

trà và các đợt tiêm phòng bổ sung. 

- Lập dự trù kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

 3. Phòng Kinh tế 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2023 tại các địa phương trên địa 

bàn huyện; Chủ động tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ 

quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện về tiến độ và kết quả thực 

hiện Kế hoạch tiêm phòng khi kết thúc đợt tiêm phòng đại trà và các đợt tiêm phòng 

bổ sung. 

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch 

Phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tham mưu cho UBND 

huyện bố trí kinh phí, hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán các khoản kinh phí 

hỗ trợ phục vụ công tác tiêm phòng của các địa phương trên địa bàn huyện theo 

quy định.  

5. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền về công tác 

tiêm phòng để người dân biết và tự giác tham gia tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 
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Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 

2023 của UBND huyện, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng kinh tế; 

- Phòng Tài chính và kế hoạch; 

- Trung tâmVăn hóa Thông tin và Thể thao;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thân Văn Thuần 
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BIỂU DANH SÁCH PHÂN BỔ HÓA CHẤT, VẮC XIN DẠI, 

 VIÊM DA NỔI CỤC NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày      /02 /2023  

của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên)  

 

TT Tên xã, thị trấn 

Vắc xin Dại 

Số lượng  

(liều) 

Hóa 

chất 

(Lít) 

Vắc xin 

VDNC số 

lượng (liều) 

Hóa 

chất 

(Lít) Ghi chú 

1 Việt Tiến 500 3 150 3   

2 Tự Lạn 400 4 150 3   

3 Hương Mai 400 3 150 3   

4 Tăng Tiến 350 3 50 3   

5 Vân Trung 250 3 100 3   

6 Bích Động 500 4 150 3   

7 Trung Sơn 550 4 210 3   

8 Ninh Sơn 400 4 120 2   

9 Tiên Sơn 500 4 230 3   

10 Quang Châu 400 3 130 3   

11 Quảng Minh 400 4 150 3   

12 TT. Nếnh 400 3 120 3   

13 Hồng Thái 400 3 140 3   

14 Nghĩa Trung 500 5 200 3   

15 Minh Đức 450 4 200 3   

16 Thượng Lan 250 3 150 3   

17 Vân Hà 350 3 100 3   

TỔNG 7.000 60 2.500 50   
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